
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG  
             TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG                                        LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

                                                                                     Học Kỳ 1 - Năm Học 2021 – 2022 (Lần 2) 
 

Khoa: Ngoại ngữ, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - QTKD, Nông - Lâm - Ngư, Nghệ thuật - TDTT. 

STT Mã MH Học phần Hình thức 
thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1 LCC218 Đọc 3 Tự luận 

2018D18A (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A)  
4 

1 

27/7/2022 07g30 A21 
2018D18B (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  1 

2018D18C (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C)  2,4 2 

2018D18D (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D) 3,4 2 

2 LCC427 Phiên dịch 1 Vấn đáp 1917D18D (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D)  2 1 25/7/2022 13g30 

A21 
3 LCC217 Nói 3 Vấn đáp 

2018D18B (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  4 1 
25/7/2022 13g30 

2018D18C (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C)  2 1 

4 LCC309 Nói 1 Vấn đáp 
2119D18D (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D)  4 1 

25/7/2022 13g30 
2119D18E (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc E)  5 1 

5 
AAC311 Kế toán máy Thực hành 

1917D10A (K17 ĐH Kế toán A) 
1 

13 
25/7/2022 15g30 C14 

6 1917D10B (K17 ĐH Kế toán B) 6 

7 ETM309 Nói 2 Vấn đáp 2018D04A (K18 ĐH Ngôn ngữ Anh)  1,2 4 27/7/2022 07g30 B23 

8 BAD303 Marketing căn bản Trắc 
nghiệm 2018D11A (K18 ĐH Quản trị kinh doanh)  4 1 28/7/2022 07g30 

C13 

9 ECO309 Kinh tế vi mô 1 Trắc 
nghiệm 

2119D11A (K19 ĐH Quản trị kinh doanh A)  
7 

1 
28/7/2022 07g30 

2119D10A (K19 ĐH Kế toán A)  1 

10 AAC214 Lập và phân tích báo cáo tài chính Thực hành 1917D10B (K17 ĐH Kế toán B) 2 1 28/7/2022 07g30 

11 BAD213 Quản trị chất lượng Tiểu luận 1917D11A (K17 ĐH Quản trị kinh doanh)  1 1 28/7/2022 07g30 

12 BAD307 Quản trị chiến lược Vấn đáp 1917D11A (K17 ĐH Quản trị kinh doanh)  1 1 28/7/2022 07g30 



 

STT Mã MH Học phần Hình thức 
thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

13 BAD312 Quản trị marketing Vấn đáp 1917D11A (K17 ĐH Quản trị kinh doanh)  1 1 28/7/2022 07g30 

14 INT302 Tin học đại cương Thực hành : 2018D13A (K18 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y))  3 1 26/7/2022 13g30 B13 

15 DAV206 PP NCKH chuyên ngành chăn 
nuôi, thú y Bài tập lớn 

1816D30A (K16 ĐH Thú y) 

1 

1 

30/7/2022 13g30  B14 : 2018D13A (K18 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y))  3 

2018D30A (K18 ĐH Thú y) 3 

16 DAV212 Dinh dưỡng động vật Tiểu luận 2018D30A (K18 ĐH Thú y) 1 1 30/7/2022 13g30  B14 

17 INT349 Toán rời rạc Trắc 
nghiệm 2119D15A (K19 ĐH Công nghệ thông tin A)  1 2 30/7/2022 13g30 B13 

18 PHE101 Giáo dục thể chất 1 Thực hành 

2119D10C (K19 ĐH Kế toán C) 

1 

1 

31/7/2022 13g30 Khoa  
NT&TDTT 2119D15B (K19 ĐH Công nghệ thông tin B)  1 

2119D05A (K19 ĐH Giáo dục Mầm non)  1 

  Phú Thọ, ngày 18 tháng 7 năm 2022 

KT.HIỆUTRƯỞNG 

P.Hiệu trưởng 

Đã ký 
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TRUNG TÂM ĐBCL 

P.Giám đốc 

Đã ký 
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NGƯỜI LẬP LỊCH 
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